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	Khái quát lịch sử thế giới trung đại
	Người tìm ra châu Mĩ.
Các quốc gia ĐNÁ bước vào giai đoạn suy yếu thời gian.
	
	Đặc điểm kinh tế lãnh địa phong kiến.
Văn hóa Phục hưng 
Vai trò cuộc phát kiến địa lí.
	Đặc điểm về cơ sở kinh tế, xã hội phong kiến châu Âu.
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5=50%

	Số câu
	2
	
	3
	1
	
	
	
	
	

	Số điểm
	1
	
	3
	1
	
	
	
	
	

	Buổi đầu độc lập thời Ngô-Đinh-Tiền Lê
	Đinh Bộ Lĩnh chọn đóng đô.
Thời Tiền Lê quân đội.
	
	 Bộ máy nhà nước Ngô Quyền tổ chức.
Nhà Tiền Lê thành lập bối cảnh lịch sử
	Diễn biến, ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn 
	
	
	
	Đánh giá công lao của Ngô Quyền trong buổi đầu độc lập. 
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A. TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm) Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Người đã tìm ra châu Mĩ là ai?
	A.Va – xcô đơ Ga-ma.
	B. C. Cô-lôm-bô.

	C. Ph. Ma-gien-lan.
	D. Đi-a-xơ .


Câu 2. Đặc điểm kinh tế của lãnh địa phong kiến là
A. nông nô quyết định về sản xuất.         
B. phát triển toàn diện về kinh tế.
C. có sự trao đổi giữa các lãnh địa.         
D. mang tính chất đóng kín, tự nhiên, tự  cung, tự cấp.
Câu 3. Văn hóa Phục hưng là:
A. Khôi phục lại toàn bộ nền văn hóa cổ đại.
B. Phục hưng tinh thần của nền văn hóa Hi Lạp, Rô-ma và sáng tạo nền văn hóa mới của giai cấp tư sản.
C. Phục hưng lại nền văn hóa phong kiến thời trung đại.
D. Khôi phục lại những gì đã mất của văn hóa Hi Lạp, Rô-ma.
Câu 4. Các quốc gia Đông Nam Á bước vào giai đoạn suy yếu vào khoảng
A. nửa đầu thế kỉ XVIII.
B. giữa thế kỉ XVIII.
C. nửa sau thế kỉ XVIII.
D. cuối thế kỉ XVIII.
Câu 5. Bộ máy nhà nước do Ngô Quyền tổ chức 
A. là một nhà nước đơn giản.
B. là một nhà nước phức tạp.
C. là một nhà nước rất quy mô.
D. là một nhà nước rất hoàn chỉnh.
Câu 6. Đinh Bộ Lĩnh chọn nơi đóng đô là:
A. Thăng Long.         B. Hoa Lư.           C. Tây Đô.           D. Cổ Loa.
Câu 7. Nhà Tiền Lê được thành lập trong bối cảnh lịch sử nào?
A. Đất nước thanh bình.
B. Thế lực phong kiến phương Bắc ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta.
C. Đang bị quân Tống xâm lược.
D. Nội bộ triều đình hỗn loạn.
Câu 8.  Thời Tiền Lê quân đội gồm
	A. 5 đạo và hai bộ phận.
	B. 5 đạo và ba bộ phận.

	C. 10 đạo và hai bộ phận.
	C. 10 đạo và ba bộ phận.


B. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1  ( 1 điểm ) Em hãy nêu đặc điểm chính về cơ sở kinh tế, xã hội, của xã hội phong kiến châu Âu ?
Câu 2 ( 3 điểm ) Em hãy trình bày diễn biến, ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy ?
Câu 3 ( 1 điểm )Em đánh giá thế nào về công lao của Ngô Quyền đối với nước ta trong buổi đầu độc lập ? 
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A.Trắc nghiệm: (4 điểm) 	
Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	B
	C
	A
	B
	B
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



B. Tự luận (6 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	· - Cơ sở kinh tế : nông nghiệp kết hợp với chăn nuôi và  một số nghề thủ công, sản xuất nông nghiệp đóng kín trong xã hội phong kiến. 
· - Cơ sở xã hội ; xã hội có 2 giai cấp lãnh chúa và nông nô. 
	0,5

0,5


	2
	· Diễn biến:
+ Năm 981, quân Tống theo 2 đường tiến vào nước ta: bộ theo đường Lạng Sơn, thuỷ theo sông Bạch Đằng. 
 + Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến, đóng cọc ở sông Bạch Đằng, nhiều trận chiến diễn ra ác liệt->thuỷ quân địch bị đánh lui. 
  +Trên bộ ta chặn đánh quân địch quyết liệt, địch không kết hợp với quân thuỷ  ->  buộc phải về nước. 
 + Thừa thắng quân ta truy kích tiêu diệt nhiều sinh lực địch -> quân Tống đại bại.  
· Ý nghĩa: 
 + ý chí quyết tâm chống ngoại xâm.
 + Khẳng định bước phát triển, quyền làm chủ của dân tộc. 
	
0,5

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

	5
	- Viêc làm Ngô Quyền xây dựng nền độc lập:
+ Thiết lập triều đình, đặt ra các chức quan văn võ, quy định lễ nghi trong triều, cử tướng trông giữ các châu quan trọng.
· Đất nước được yên bình.
	
0,5

0,5
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